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Bài Thứ 21 – Dạng Thức Biến Thể thứ 3 (Phần 3) 
Cú Pháp của Mạo Từ 

Bài thực tập 21 - Thứ 3 biến thể: πατήρ và ἀνήρ 

A - Phần Phiên Dịch các từ ngữ và cụm từ sau đây.  

οὐχ ἔχω ἄνδρα ἄνδρες, ἀδελφοί ἐστε  

ἡ μήτηρ σου ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν 

ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου  τιμῶ τὸν πατέρα μου 

ἡ θυγάτηρ μου ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών 

ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱόν ὁ πατὴρ μετ᾿ ἐμοῦ ἐστιν 

καὶ ἔρχεται ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 

ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ζητοῦσιν σε 

οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν ;  

 

Từ vựng : ζητέω tìm kiếm, đi tìm - τιμάω sợ, kính sợ, kính trọng - Ἀαρών A-rôn 

B - Phần Phiên Dịch các từ ngữ và cụm từ sau đây.  

οἱ τοῦ Ζεβεδαίου ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων 

ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱόν 

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων 

οἱ ἄγγελοι βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς  

Từ vựng : Ζεβεδαῖος Xê-bê-đê  - φρονέω nghĩ đến  - τὸ πρόσωπον gương mặt, thể diện 
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Bài thực tập 21 - Từ vựng  

C - Phần Phiên Dịch – anh chị cố gắng thực hiện càng nhanh càng tốt.  

ὁ ἀνήρ οἱ ἄνδρες πατήρ ἡ μητήρ 

ἡ γαστήρ μητήρ γαστήρ ὁ ἀνήρ 

ἀναβαίνω παραλαμβάνω ἀναβαίνει ὑπάγω 

ὑπάγει παραλαμβάνει ὁ οἶνος ἀναβαίνω 

τὸ παιδίον ἄνδρες παιδία οἶνος 

 

Đ - Phần Phiên Dịch các từ ngữ và cụm từ sau đây. 

ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα 

ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατροῦ ὑμῶν 

παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ᾿ αὐτοῦ  

ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν 

  

 

 Dễ dàng hơn phải không anh chị ? Anh chị bắt đầu nhẹ thở và nhất là anh 

chị nhận thấy được một số các phân đoạn của Phúc Âm : có lẽ đó là điều khích lệ 

nhất đối với anh chị. Đừng lo lắng, với những tuần sắp đến, anh chị sẽ thu thập kiến 

thức rất nhanh. 


